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                                                                                                                                                                                                               Phụ lục 3 

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN  

CHƯA CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ 

(Kèm theo Báo cáo số 1490/BC-STTTT ngày 30 tháng 10 năm 2019) 

 

STT Tên xã 
Năm  

đầu tư 

Đơn vị  

đầu tư 

Lý do chưa có 

Giấy phép sử 

dụng tần số 

Tần số phát Ghi chú 

Huyện 

Sa Thầy 

11      

01 Thị trấn Sa Thầy 2017 Đài TTTH huyện Sa Thầy Chưa khắc phục 

phát xạ ngoại băng 

63,0MHz Hiện nay đã khắc 

phục phát xạ 

ngoại băng 

02 Xã Sa Nghĩa  2019 Đài TTTH huyện Sa Thầy  62,0MHz   

03 Xã Sa Sơn 2018 Đài TTTH huyện Sa Thầy  64,0MHz   

04 Xã Sa Nhơn 2019 Đài TTTH huyện Sa Thầy  65,0MHz   

05 Xã Ya Tăng 2016 Đài TTTH huyện Sa Thầy  67,4 MHz Đã có thông báo 

nộp lệ phí của 

Trung tâm tần số 

06 Xã Ya Xier 2018 Đài TTTH huyện Sa Thầy  61,0 MHz   

07 Xã Mô Rai 2018 Đài TTTH huyện Sa Thầy  60,0MHz   

08 Xã Ya Ly 2005 Đài TTTH huyện Sa Thầy  94,5MHz  

09 Xã Rờ Kơi 2005 Đài TTTH huyện Sa Thầy  99,5MHz  
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10 Xã Sa Bình 2012 Đài PTTH Tỉnh  64,5MHz  

11 Xã Hơ Moong 2010 Đài TTTH huyện Sa Thầy  61,5MHz  

Huyện 

Kon Rấy 

03      

01 Xã  

Đăk Tơ Lung 

2006 Ủy ban nhân dân huyện  Chưa lập hồ sơ 63,3MHz  

02 Xã  

Đăk Tơ Re 

2013 Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh 

Chưa lập hồ sơ đề 

nghị cấp Giấy 

phép sử dụng tấn 

số 

88,8MHz  

03 Xã Đăk Kôi 2002 Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh 

Chưa lập hồ sơ 67,5 Hz  

Huyện 

Đăk Tô 

04      

01 Xã Văn Lem 2007 Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum Do thiết bị hỏng 

không hoạt động 

99,7MHz (Sử 

dụng tần số của 

Đài huyện) 

 

02 Xã Pô Kô  2014 Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum Do thiết bị hỏng 

không hoạt động 

(Đơn vị đầu tư 

chưa bàn giao cho 

xã) 

99,7MHz (Sử 

dụng tần số của 

Đài huyện) 

 

03 Xã Đăk Trăm 2014 Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum Chưa được cấp có 

thẩm quyền cấp 

phép 

99,7MHz (Sử 

dụng tần số của 

Đài huyện) 

 

04 Xã Đăk Rơ Nga     99,7MHz (Sử 

dụng tần số của 

Đài huyện) 
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Huyện 

Kon 

Plong 

07      

01 Đăk Tăng 2013 Sở TTTT  64,0 MHz   

02 Măng Bút 2013 Sở TTTT Chưa làm hồ sơ 65,5 MHZ   

03 Đăk Ring 2014 Sở TTTT Chưa làm hồ sơ 67,7 MHZ   

04 Đăk Nên 2013 Đài PTTH tỉnh  67,0 MHZ   

05 Măng Cành 2013 Đài PTTH tỉnh Chưa làm hồ sơ 62,0 MHZ   

06 Đăk Long 2013 Đài PTTH tỉnh Chưa làm hồ sơ 63,0 MHZ   

07 Pờ Ê 2014 Sở TTTT Chưa làm hồ sơ 67,1 MHZ   

Huyện 

Đăk Hà 

02      

01 Xã Đăk La 2018 Đài Truyền thanh- Truyền 

hình huyện 

Đang làm thủ tục 

cấp phép 

54-56 MHz   

02 Xã Đăk Ngok 2017 UBND xã Đăk Ngok Đã có hồ sơ 

chuyển sở TT 

&TT 

61,2 MHz   

Huyện 

Ngọc Hồi 

03      

01 Đăk Xú 2013 Đài PTTH tỉnh Chưa làm thủ tục 64,0 MHz   

02 Đăk Kan 2013 Đài PTTH tỉnh Chưa làm thủ tục 59,0 MHz   

03 Đăk Nông 2012 Sở TTTT Chưa có giấy 

chứng nhận hợp 

quy 

63,1 MHz  

Huyện 

Đăk Glei 

05      

01 Xã Mường 

Hoong 

  UBND huyện  64.5 MHz Không tìm thấy 

giấy phép 



4 

 

02 Xã Ngọc Linh    Đài PTTH tỉnh  64.3 MHz Không tìm thấy 

giấy phép 

03 Xã Đăk Choong   Sở TTTT    Không tìm thấy 

giấy phép 

04 Xã Đăk Môn    Đài PTTH tỉnh  63,5 MHz Không tìm thấy 

giấy phép 

05 Đăk Kroong   Đài PTTH tỉnh  66,0 MHz Không tìm thấy 

giấy phép 

Huyện 

Tu Mơ 

rông 
03 

     

01 Xã Ngọc Yêu      Đơn vị chưa có 

báo cáo cụ thể các 

nội dung khác 
02 Xã Ngọc Lây     Đơn vị chưa có 

báo cáo cụ thể các 

nội dung khác 
03 Xã Tu Mơ Rông     Đơn vị chưa có 

báo cáo cụ thể các 

nội dung khác 

Tổng 38      
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